
Bảng tổng hợp số liệu tiêm phòng vắc xin 2023 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố Lai Châu) 

         
 

           

TT Tên xã, phường 

Vắc 

xin 

cấp 

(liều) 

Loại vắc xin 

Vắc xin 

cấp (liều) 

Loại vắc xin 

Vắc 

xin cấp 

(liều) 

Loại vắc xin 

Vắc 

xin 

cấp 

(liều) 

Loại vắc xin 

Vắc xin LMLM 

trâu, bò 

Vắc xin THT trâu, 

bò 

Vắc xin 

cấp 

VDNC 

trâu, bò 

Vắc xin VDNC trâu, bò 
Vắc xin tụ huyết 

trùng lợn 
Vắc xin Dịch tả lợn 

Vắc xin Cúm gia 

Cầm 
Dại chó, mèo 

Số 

động 

vật 

được 

tiêm 

phòng 

Tỷ lệ 

tiêm 

phòng        

(%) 

Số 

động 

vật 

được 

tiêm 

phòng 

Tỷ lệ 

tiêm 

phòng 

(%) 

Số 

động 

vật 

được 

tiêm 

phòng 

Tỷ lệ tiêm 

phòng(%) 

Số 

động 

vật 

được 

tiêm 

phòng 

Tỷ lệ 

tiêm 

phòng 

(%) 

Số 

động 

vật 

được 

tiêm 

phòng 

Tỷ lệ 

tiêm 

phòng 

(%) 

Số động 

vật được 

tiêm 

phòng 

Tỷ lệ 

tiêm 

phòng 

(%) 

Số 

động 

vật 

được 

tiêm 

phòng 

Tỷ lệ 

tiêm 

phòng 

(%) 

1  Xã San Thàng   150 143 95 143 95 80 76 95 400 380 95 380 95 
   

950 950 100 

2  P Đông Phong  110 105 95 105 95 110 105 95 500 475 95 475 95 2.600 2.470 95 800 800 100 

3  P Tân Phong  100 95 95 95 95 100 95 95 500 475 95 475 95 3.000 2.850 95 1.600 1.600 100 

4  P Đoàn Kết   30 29 96 29 96 30 29 96 200 190 95 190 95 400 380 95 450 450 100 

5  P Quyết Tiến   50 48 96 48 96 50 48 96 800 770 96 770 96 
   

1.150 1.150 100 

6  P Quyết Thắng  50 48 95 48 95 50 48 96 300 285 95 285 95 2.400 2300 95 300 300 100 

7 Xã Sùng Phài  500 475 95 475 95 320 304 95 600 570 95 570 95 200 190 95 572 572 100 

Tổng 990 943 95 943 95 740 705 95 3.300 3.145 95 3.145 95 8.600 8.190 95 5.822 5.822 100 
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Bảng tổng hợp số liệu giám sát lưu hành bệnh 2023 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố Lai Châu) 

 
               

TT Tên xã 

Loại mẫu xét nghiệm Loại mẫu xét nghiệm 
Loại mẫu xét 

nghiệm 

Loại mẫu xét 

nghiệm 

Ghi chú 

 LMLM trâu, bò THT trâu, bò  VDNC trâu, bò Dịch tả lợn 
Vắc xin Cúm gia 

Cầm 
Dại chó, mèo 

Tổng số 

mẫu xét 

nghiệm 

Tổng số 

mẫu 

dương 

tính 

Tổng số 

mẫu xét 

nghiệm 

Tổng số 

mẫu 

dương 

tính 

Tổng số 

mẫu xét 

nghiệm 

Tổng số 

mẫu 

dương 

tính 

Tổng số 

mẫu xét 

nghiệm 

Tổng số 

mẫu 

dương 

tính 

Tổng số 

mẫu xét 

nghiệm 

Tổng số 

mẫu 

dương 

tính 

Tổng số 

mẫu xét 

nghiệm 

Tổng số 

mẫu 

dương 

tính 

1  Xã San Thàng                       1 1   

2  P Đông Phong                  30 0       

3  P Tân Phong                      3 3   

4  P Đoàn Kết                       2 1   

5  P Quyết Tiến                       3 2   

6  P Quyết Thắng                            

7 Xã Sùng Phài              1 1           

Tổng             1 1 30 0 9 7   
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